[bookmark: _GoBack]PHIẾU VẬN CHUYỂN TRẺ EM ĐI MỘT MÌNH
HANDLING ADVICE FOR UNACCOMPANIED MINOR
未成年旅客單獨旅行申請表
(請以英文書寫)

	TÊN TRẺ EM
MINOR’S FULL NAME
旅客姓名
	
	Giới tính
Sex
性別
	NGƯỜI ĐƯA TRẺ ĐẾN ĐIỂM KHỞI HÀNH
PERSON MEETING OFF ON DEPARTURE 陪同送機人

	CHỮ KÝ
SIGNATURE
簽名

	Ngày sinh Date of birth 出生日期
	Tuổi Age 年齡
	Tên/ Name姓名
	

	TÊN CHA MẸ PARENT’S NAME
父母姓名
	Điện thoại/ Phone No 電話號碼
	

	Địa chỉ Address 居住地址
	Số chứng minh/Hộ chiếu Identify card/Passport No. 
身分證字號或護照號碼

	Điện thoại Phone No電話號碼
	

	TÊN NGƯỜI GIÁM HỘ GUARDIAN’S NAME
監護人姓名
	Địa chỉ Address 居住地址

	Địa chỉ Address居住地址
	NGƯỜI ĐÓN TRẺ TẠI ĐIỂM ĐẾN
PERSON MEETING ON ARRIVAL陪同接機人

	CHỮ KÝ
SIGNATURE簽名

	Điện thoại Phone No 電話號碼
	Tên/Name姓名

	

	Chuyến bay Flight 
航班號碼
	Ngày Date 
搭乘日期
	Từ From
出發地
	To Đến
目的地
	Điện thoại Phone No電話號碼

	
	
	
	
	Số chứng minh/ Hộ chiếu Identify card/Passport No.
身分證字號或護照號碼

	
	
	
	
	Địa chỉ Address
居住地址

	
	
	
	
	



*以下欄位由機場人員填寫
Airline staff in charge of minor whilst in their custody (Signature, Name, Department)
	Ground staff at departure
出發站地勤
	Cabin crew on 1st flight
去程航班機組
	Ground staff at transfer
轉機站地勤
	Cabin crew on 2nd flight
回程航班機組
	Ground staff at arrival
抵達站地勤

	


	
	
	
	



